Chuyên đề :  Giúp học sinh lớp 4 nhận biết về từ đơn, từ ghép, từ láy theo phương pháp (VNEN)
***************************************************************************************

CHUYÊN ĐỀ:

GIÚP HỌC SINH LỚP 4 NHẬN BIẾT VỀ TỪĐƠN, TỪ GHÉP, TỪ LÁY
THEO PHƯƠNG PHÁPVNEN
I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ:
Môn Tiếng Việt ở tiểu học bao gồm nhiều phân môn.Mỗi phân môn đều có nhiệm vụ riêng song mục đích cuối cùng của chúng ta là cung cấp cho học sinh những kiến thức phổ thông về ngôn ngữ.Trên cơ sở đó rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết nhằm giúp học sinh vận dụng các từ đã học vào phân môn tập làm văn vốn rất hạn chế bởi việc hiểu nghĩa từ loại chưa chính xác.

Rèn luyện cho học sinh nắm vững kiến thức về từ, tạo nền tảng cho việc phát triển và sử dụng ngôn ngữ ngày một phong phú, thì việc giảng dạy nội dung từ loại là một vấn đề không thể xem nhẹ. Nhưng trên thực tế, nhiều GV cứ theo hướng dẫn hoàn thành đầy đủ các bài tập và coi như thế là xong, mà không quan tâm xem, sau bài học, cái gì còn đọng lại trong HS và các em đã vận dụng bài học ấy như thế nào. Đó là lí do khiến nhiều HS khi học lên lớp trên cảm thấy kiến thức này là mới.
Ở Tiểu học, người ta chỉ nêu nội dung của từng khái niệm về từ đơn, từ ghép, từ láy ở một mức độ nhất định, có tính chất sơ giản, ban đầu, phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học. Cũng chính vì lí do đó nên học sinh thường nhầm lẫn khi xác định, từ đơn, từ ghép, từ láy.

Vì lý trên tổ chuyên môn 4,5chọn chuyên đề:  Giúp học sinh lớp 4 nhận biết về từ đơn, từ ghép, từ láytheo phương pháp VNEN
1. Mục tiêu cần đạt:

- Học sinh nhận biết được rõ ràng các từ loại;  Từ đơn, Từ láy, Từ ghép.

- Nắm được từđơn có một tiếng, từ ghép do hai tiếng có nghĩa tạo thành.

- Nắm được từ láy có hai tiếng giống nhau vềâm đầu và giống nhau về vần.

- Nắm được cách dùng từ đặt câu khi nói và viết, trong giao tiếp biết dùng câu văn sinh động

- Học sinh sử dụng được ngôn ngữ Tiếng Việt thành thạo.

2. Thực trạng:

- Dạy Từ loại làm sao cho học sinh phân  biệt được Từ loại rõ ràng là rất khó, từ loại có nhiều dạng, có nhiều từ dễ nhầm lẫn

- Trong quá trình giảng dạy giáo viên cũng gặp không ít  khó khăn, lúng túng và đã có những nhầm lẫn khi giảng dạy nội dung này. Sở dĩ như vậy là do khi xét từ loại cho những từ cụ thể, giáo viên  thường dựa vào nghĩa chứ không nắm được hết các dấu hiệu hình thức từ loại. Mà nghĩa của từ loại không phải lúc nào cũng dễ xác định.

- Đối với học sinh khi học về từ loại chưa chịu khám phá về kiến thức bài mới, chưa phân biệt rõ rang về từ loại.

- Dùng từ đặt câu còn nhầm lẫn giữa từ này với từ kia, nguyên nhân các em còn nhầm lẫn là do các em nắm chưa vững về từ loại.
- Kĩ năng nhận diện từ, phân cắt các đơn vị từ trong câu còn nhiều sai lệch như từ ghép lại xác định thành 2 từ đơn.

- Nhầm lẫn từ ghép thành từ láy khi cả hai tiếng có bộ phận của tiếng giống nhau như các từ: nhân dân, mệt mỏi, đi đứng, buồn bực, ….

- Chưa nhận dạng được một số từ láy, đặc biệt là các từ láy khuyết phụ âm đầu như: ầm ĩ, ồn ào, ọc ạch, …

- Học sinh không phân biệt được từ ghép phân loại và từ ghép tổng hợp từ đó có tiếng gốc là một động từ hay một tính từ.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VIỆC DẠY HỌC SINH NHẬN BIẾT VỀ TỪ ĐƠN, TỪ GHÉP, TỪ LÁY THEO PHƯƠNG PHÁPVNEN.
- Trong dạy học việc tổ chức cho học sinh học theo hướng phát huy tính tích cực chủ độngsáng tạo, tích cực trong các hoạt động học tập.Vì vậy trong quá trình giảng dạy giáo viên cần phối hợp nhiều hình thức tổ chức dạy học.

1. Quy trình dạy có 5 bước của một tiết dạy:

* Bước 1: Tạo hứng thú cho học sinh

- Bước 1 là bước rất quan trọng vì vào tiết dạy học sinh hăng hái tinh thần thoải mái, có hứng thú tiếp tiếp thu bài chắc chắn kiến thức tiếp thu đạt hiệu quả cao.Vậy để tạo cho học sinh có hứng thú trong tiếp thu bài. Điều quan trọng là giáo viên khai thác tìm tòi những yếu tố mới, để thu hút và kích thích học sinh tính tò mò, tính khám phá trong kiến thức bài học. Có thể cho học sinh chơi trò chơi về tìm các từ láy từ ghép; Hoặc chơi trò truyền điện về tìm từ loại. Từ đó sẽthu hút học sinh hăng say, năng nổtrong các hoạt động từ đó tiết học sẽ có hiệu quả hơn.

* Bước 2: Tổ chức cho học sinh trải nghiệm.

- Tổ chức học sinh trải nghiệm cho học sinh phải rõ ràng mang tính lôi cuốn học sinh chủ động tích cực, suy nghĩ trình bày tham luận ý kiến của mình.

- Nội dung phải phù hợp với kiến thức của bài, phù hợp với đối tượng.

- Qúa trình trải nghiệm lựa chọn các từ loại, câu văn sinh động, hóm hỉnh

*  Bước 3: Phân tích -  khám phá – Rút ra kiến thức mới

- Đa số là học sinh dân tộc khả năng nhận biết, so sánh các từ loại, cách dùng từ dùng câu còn nhiều hạn chế, nhiều em còn mơ hồ về từ loại, từ đó khả năng rút ra kiến thức mới chưa rõ ràng chưa cụ thể. Từ đó giáo viên phải dùng câu gợi ý, gợi mở cho học sinh giúp các em biết phân tích rút ra kiến thức bài học một cách dễ dàng.

- Nội dung câu hỏi khai thác bài nhẹ nhàng không gây áp lực cho học sinh khi rút ra kiến thức của bài học

- Quá trình tổ chức các hình thức hoạt động nhóm, cá nhân mang tính sôi nổi bàn luận từ đó tạo cho học sinh tích cực chủ động, ham mê tìm tòi phát hiện ra kiến thức mới.

- Quátrình thực hiện có thể cho cả lớp, nhóm và từng các nhân trong khám phá kiến thức và rút ra kiến thức mới.

* Bước 4: Thực hành - củng cố bài học
- Trong quá trình học sinh thực hành giáo viên theo dõi học sinh hoạt động nếu học sinh gặp khó khăn giáo viên kịp thời giúp  đỡ gợi mở cho học sinh nhận ra những khó khăn đó là hướng mở.

- Việc thực hành cũa học sinh hoàn thành trước thời gian dự định thì giáo viên linh động có thể tăng thêm nội dụng.

- Quá trình thực hiện có thể cho cả lớp, nhóm lớn, nhóm nhỏ và từng các nhân thực hiện.

* Bước 5: Ứng dụng

Thông qua kiến thức bài học giúp học sinh biết dùng từ, đặt câu văn sinh độnggiàu hình ảnh.Biết dùng từ loại trong các câu văn miêu tả.
III. MỤC TIÊU PHÂN BIỆT TỪ ĐƠN, TỪ GHÉP, TỪ LÁY

Để học học sinh nắm chắc được kiến thức của môn Tiếng Việt, trước hết các em phải nắm chắc, phân biệt rõ về từ đơn, từ ghép, từ láy, vì các từ loại trong câu cũng không nằm ngoài cấu tạo của từ. Trong thực tế giảng dạy, tôi thấy học sinh sau khi học riêng khái niệm từng bài, vận dụng giải quyết bài tập thì phần lớn là làm được nhưng khi được luyện sang bài khác có nội dung kiến thức về cấu tạo từ xen lẫn nhau (như các bài tập đọc hoặc một số văn bản khác) thì còn lúng túng, nhầm lẫn giữa từ láy - từ ghép, một từ ghép thành hai từ đơn hoặc hai từ đơn thành một từ ghép.

Để hướng dẫn cho học sinh nắm chắc và phân biệt được từ đơn, từ ghép, từ láy, trước tiên người giáo viên phải hiểu rõ khái niệm về từ đơn, từ ghép, từláy và giúp học sinh hiểu rõ từng khái niệm một cách dễ hiểu nhất:

* Từ ghép:
- Từ ghép là những từ do hai hoặc hơn hai tiếng có nghĩa ghép lại tạo thành. (Ví dụ: quần áo, hoa hồng, phong cảnh, …)

Như vậy, quan hệ quan hệ giữa các tiếng trong từ ghép là quan hệ về nghĩa.

- Sách Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 4 (Dự án mô hình VNEN): “Từ ghép là từ ghép các tiếng có nghĩa lại với nhau” Định nghĩa đã nêu được những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của từ ghép, giúp học sinh dễ lĩnh hội nội dung khái niệm và dễ vận dụng vào việc nhận biết, nhận diện các từ ghép trong văn bản. Tuy nhiên định nghĩa trên cũng ứng với những từ đơn đa âm trong tiếng Việt.

* Từ láy:
- Từ láy là từ do hai hoặc hơn hai tiếng có quan hệ với nhau về âm thanh tạo thành. Trong từ láy, thường có một tiếng có nghĩa và một tiếng láy lại. Trong từ láy có thể xác định được tiếng gốc và tiếng láy lại.

- Sách Hướng dẫn học Tiếng Việt lớp 4 (Dự án mô hình VNEN) nêu khái niệm về từ láy như sau: Từ láy là từ phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau. Khái niệm này chưa nói rõ cơ chế tạo từ. Chính vì thế các từ ghép như: mặt mũi, đi đứng, buôn bán, … cũng có đặc trưng ấy. Tuy nhiên cũng nhấn mạnh các dấu hiệu hình thức của từ láy, giúp học sinh Tiểu học dễ dàng nhận biết được từ láy trong văn bản đơn giản.

Ở Tiểu học, người ta chỉ nêu nội dung của từng khái niệm về từ đơn, từ ghép, từ láy ở một mức độ nhất định, có tính chất sơ giản, ban đầu, phù hợp với đối tượng học sinh tiểu học.
Một số bài tập học sinh thực thực hành chậm tỉ lệ học sinh làm được còn thấp, nhiều em chưa nắm được yêu cầu của bài.

Căn cứ vào tình hình thực tế bài làm của học sinh, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân vì sao có nhiều em không làm được bài tập về cấu tạo từ và đã dành thời gian nghiên cứu để một số biện pháp áp dụng vào  giảng dạy. Sau đây  tôi xin trình bày một kinh nghiệm để hướng dẫn học sinh không nhầm lẫn khi xác định cấu tạo từ.

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH PHÂN BIẾT TỪ ĐƠN, TỪ LÁY, TỪ GHÉP
1. Dạy: Từ đơn, từ phức. (Bài 3A -  Hướng dẫn học Tiếng Việt - Dự án VNEN)
* Giáo viên chọn ngữ liệu là câu ngắn gọn nhưng đủ cả từ đơn, từ phức để hình thành khái niệm.Sau đây là trích 1 đoạn giờ dạy.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	GV nêu câu:

Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền Hanh là học sinh tiên tiến.
+ Em dùng dấu gạch xiên (/) để phân từ câu: Nhờ bạn giúp đỡ, lại có chí học hành, nhiều năm liền Hanh là học sinh tiên tiến.

+ Tìm những từ gồm một tiếng và những từ gồm hai tiếng câu trên.

+ Như vậy, từ có một tiếng gọi là từ đơn,

vậy từ đơn là từ như thế nào?

+ Nhận xét gì về nghĩa của từ đơn

+ Những từ có nhiều tiếng như từ “giúp đỡ”,“học hành”, “học sinh”, “Tiên tiến” được gọi là từ phức.

+ Vậy từ phức là gì?
	+ Nhờ /bạn / giúp đỡ / , lại / có / chí / học hành /, nhiều / năm / liền / Hanh / là / học sinh /tiên tiến/.

+ Từ gồm một tiếng: nhờ, bạn, lại, có, chí, nhiều, …

Từ gồm hai tiếng: giúp đỡ, học hành, học sinh, Tiên tiến.

+ Từ đơn là từ có một tiếng.

+ Tất cả các từ đơn đều có nghĩa.

+ Từ phức là từ có nhiều tiếng. Từ nào cũng có ý nghĩa.


* Sau đó, yêu cầu học sinh tự làm nhóm tìm các ví dụ về:

- Từ đơn: mây, mưa, đá, nói, chạy,…

- Từ phức: hoa hồng, hoa mai, bút chì, bút máy, gia đình, ăn mặc, nhà cửa, cười nói, bàn ghế, bánh kẹo…

* Giáo viên cần khắc sâu:

Để tách câu thành từng từ, ta phải chia câu thành từng phần có nghĩa sao cho được nhiều phần nhất ( chia cho đến phần nhỏ nhất). Vì nếu chia câu thành từng phần có nghĩa nhưng chưa phải là nhỏ nhất thì phần đó có thể là 1 cụm từ chứ chưa phải là 1 từ.

Dựa vào tính hoàn chỉnh về cấu tạo và về nghĩa của từ, ta có thể xác định được một tổ hợp nào đó là một từ ( từ phức) hay hai từ đơn bằng cách xem xét tổ hợp ấy về hai mặt: Kết cấu và nghĩa.

- Cách 1 : Dùng thao tác chêm, xen: Nếu quan hệ giữa các tiếng trong tổ hợp mà lỏng lẻo, dễ tách rời, có thể chêm, xen một tiếng khác từ bên ngoài vào mà nghĩa của tổ hợp về cơ bản vẫn không thay đổi thì tổ hợp ấy là hai từ đơn.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


Ví dụ: tung cánh             Tung đôi cánh

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


lướt nhanh            Lướt rất nhanh

(Hai tổ hợp trên đã chêm thêm tiếng đôi , rất nhưng nghĩa các từ này về cơ bản không thay đổi, do đó tung cánh và lướt nhanh là kết hợp hai từ đơn)

Ngược lại, nếu mối quan hệ giữa các tiếng trong tổ hợp mà chặt chẽ, khó có thể tách rời và đã tạo thành một khối vững chắc, mang tính cố định ( không thể chêm , xen ) thì tổ hợp ấy là một từ phức.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


Ví dụ: chuồn chuồn nước           chuồn chuồn sống ở nước

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


mặt hồ                mặt của hồ

(Khi ta chêm thêm tiếng sống, ởvà của, cấu trúc và nghĩa của hai tổ hợp trên đã bị phá vỡ, do đó từ“chuồn chuồn nước” và từ“mặt hồ” là kết hợp một từ phức)

- Cách 2: Xét xem trong kết hợp có yếu tố nào đã chuyển nghĩa hay mờ nghĩa gốc hay không.

Ví dụ : bánh dày (tên một loại bánh); áo dài (tên một loại áo) đều là các kếthợp của một từ đơn vì các yếu tố dày, dài đã mờ nghĩa, chỉ còn là tên gọi của một loại bánh, một loại áo, chúng kết hợp chặt chẽ với các tiếng đứng trước nó để tạo thành một từ

- Cách 3: Xét xem tổ hợp ấy có nằm trong thế đối lập không, nếu có thì đấy là kết hợp của 2 từ đơn.

Ví dụ 1: Có “ xòe ra” chứ không có “ xòe vào”

Có “ rũ xuống” chứ không có “ rũ lên”

Kết luận: xòe ra, rũ xuống là  từ phức

Ví dụ 2: Ngược với từ “chạy đi” là“ chạy lại”
Ngược với “bò vào” là “bò ra”
Kết luận: Những từ “chạy đi”, “bò ra” là những kết hợp của hai từ đơn.

2. Dạy từ ghép, từ láy (Bài 4A - Bài 3A - Hướng dẫn học Tiếng Việt - Dự án VNEN)
Giáo viên tiến hành theo thứ tự sau:

* Dựa vào sự hiểu biết từ phức học ở Bài 3A - Hướng dẫn học Tiếng Việt - Dự án VNEN) giáo viên yêu cầu học sinh cho các ví dụ về từ phức. Sau đó thực hiện Hoạt động 6 - 

           * Hoạt động cơ bản

- Học sinh đọc những câu thơ trong bài nêu sự khác nhau của những từ in đậm sau: truyện cổ, thầm thì, ông cha, chầm chậm, cheo leo, lặng im, se sẽ.
- Học sinh thảo luận nhóm rồi hoàn thành vào Phiếu học tập:

	Từ phức do những tiếng
có nghĩa tạo thành
	Từ phức do những tiếng
có âm đầu hoặc vần lặp lại tạo thành

	truyện cổ

ông cha

lặng im


	thầm thì

chầm chậm

cheo leo

mơn mỡn


- Từng nhóm nêu kết quả trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, góp ý bàilàm của nhóm bạn.

- Giáo viên chốt kiến thức: Bằng cách hỏi học sinh:

+ Giáo viên: Có mấy cách tạo từ phức ?

+ Học sinh: Có 2 cách tạo từ phức

Cách 1: Ghép các tiếng có nghĩa lại với nhau.

Cách 2: Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần hoặc cả âm đầu và vần giống nhau.

-  Giáo viên:

Ghép các tiếng có nghĩa lại với nhau.Đó là từ ghép.

Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần hoặc cả âm đầu và vần giống nhau. Đó là từ láy.

- HS đọc kết luận. Nêu cách hiểu ghi nhớ cho các bạn nghe.

- Học sinh tự tìm ví dụ về từ ghép, từ láy.

* Giáo viên khắc sâu cho học sinh về sự giống nhau và khác nhau của từ ghép, từ láy:

- Giống nhau: Số lượng tiếng : từ hai tiếng trở lên.

- Khác nhau:

+ Từ ghép: Các tiếng có quan hệ về nghĩa

+ Từ láy: Các tiếng có quan hệ về âm.

* Khi củng cố bài để học sinh dễ so sánh từ láy, từ ghép giáo viên cho sẵn một yếu tố cấu tạo từ (một tiếng), yêu cầu tìm từ có tiếng gốc đó theo những kiểu cấu tạo khác nhau.

- Ví dụ: Dựa vào tiếng gốc sau đây, hãy tạo ra các từ ghép, từ láy: mềm, đỏ, xinh. 

- Học sinh sẽ tìm được như sau:

	Tiếng gốc
	Từ ghép
	Từ láy

	- mềm
	- mềm dẻo, mềm nhũn, mềm yếu …
	-mềm mại...

	- đỏ
	- đỏ gay, đỏ hoe, đỏ hỏn, đỏ loét, đỏ ngầu, đỏ ối, đỏ ửng,…..
	- đỏ đắn, đo đỏ,….

	- xinh
	- xinh đẹp, xinh tươi,….
	- xinh xắn, xinh xẻo, xinh xinh,…


3. Dạy bài luyện tập về từ đơn, từ ghép, từ láy (Dạy vào tiết Tiếng Việt bổ sung)
Trước khi cho học sinh làm bài tập thì tôi hướng dẫn học sinh phân biệt từ láy, từ ghép, nhiều từ đơn như sau:

*Từ đơn:
- Nhiều từ kết hợp với nhau nên tách ra mỗi tiếng vẫn có nghĩa.

Ví dụ: sách mới, áo đẹp
-  Không có cấu tạo chặt chẽ, có thể thêm từ vào được.

Ví dụ: Sách rất mới, áo rất đẹp
* Từ ghép:

-  Các tiếng trong từ có cả quan hệ về nghĩa và quan hệ về âm (âm thanh) thì ta xếp vào nhóm từ ghép.

Ví dụ: thúng mủng, tươi tốt, đi đứng, mặt mũi, phẳng lặng, mơ mộng, ...
- Các từ chỉ còn một tiếng có nghĩa , còn một tiếng đã mất nghĩa nhưng hai tiếng không có quan hệ về âm thì ta xếp vào nhóm từ ghép.

Ví dụ:: Xe cộ, tre pheo, gà qué, chợ búa ,...
* Từ láy:

- Nếu các từ chỉ một tiếng có nghĩa, còn một tiếng đã mất nghĩa nhưng hai tiếng có quan hệ về âm thì ta xếp vào nhóm từ láy.

Ví dụ : chim chóc, đất đai, tuổi tác , thịt thà, cây cối ,máy móc, ...
- Các từ không xác định được hình vị gốc (tiếng gốc ) nhưng có quan hệvề âm thì đều xếp vào lớp từ láy.

Ví dụ : nhí nhảnh, bâng khuâng, dí dỏm, thằn lằn, chót vót, trong trẻo...
- Các từ có một tiếng có nghĩa và một tiếng không có nghĩa nhưng các tiếng trong từ được biểu hiện trên chữ viết không có phụ âm đầu thì cũng xếp vào nhóm từ láy (láy vắng khuyết phụ âm đầu).

Ví dụ : ồn ào, ầm ĩ, ấm áp, im ắng, ao ước ,yếu ớt ,...
- Các từ có một tiếng có nghĩa và một tiếng không có nghĩa có phụ âm đầu được ghi bằng những con chữ khác nhau nhưng có cùng cách đọc ( c/k/q  ; ng/ngh ;g/gh ) cũng được xếp vào nhóm từ láy.

Ví dụ : cuống quýt, cũ kĩ, ngốc nghếch, gồ ghề, ...
Sau đây là một số bài tập để học sinh thực hành:

* Bài tập 1: Em hãy đọc đoạn văn trong bài Con chuồn chuồn nước dưới đây và tìm từ đơn, từ ghép, từ láy:

Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng, cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh ... Bốn cánh chú khẽ rung rung như còn đang phân vân.
+ Trước khi phân loại từ theo cấu tạo, học sinh phải vạch được đúng ranh giới từ. Nếu xác định từ sai thì sẽ phân loại nhầm một từ ghép thành hai từ đơn hoặc ngược lại hai từ đơn thành một từ ghép. (Ở dạng bài này học sinh không nhầm từ láy với từ ghép vì từ láy rất dễ nhận ra).

+ Một số học sinh đã xác định cánh chú là một từ ghép.  Kết quả tách từ là:

Bốn / cái / cánh / mỏng / như / giấy bóng/ , cái đầu / tròn / và / hai / con mắt / long lanh / như / thuỷ tinh / ... Bốn / cánh chú / khẽ / rung rung / như / còn / đang / phân vân/ .

+ Một số khác lại cho cho rằng giấy bóng là hai từ đơn, kết quả là:

Bốn / cái / cánh / mỏng / như / giấy / bóng/ , cái đầu / tròn / và / hai / con mắt / long lanh / như / thuỷ tinh / ... Bốn / cánh / chú / khẽ / rung rung / như / còn / đang / phân vân/ .

Giáo viên đã tiến hành sửa như sau:

	Giáo viên
	Học sinh

	- Tại sao em lại coi cánh chú là từ ghép?

- Cánh của ai?

- Giữa hai tiếng đó có thêm được tiếng khác không?

- Vậy từ cánh chú không có cấu tạo chặt chẽ về nghĩa ta phải tách ra thành hai từ đơn.

- Vì sao giấy bóng là hai từ đơn?

- Trong văn cảnh cụ thể của đoạn văn này ta nên coi giấy bóng là một từ ghép vì giấy bóng chỉ một loại giấy.
	- ... vì chỉ đến cánh chú chuồn chuồn.

- Chú Chuồn chuồn.

- Có. Ví dụ: cánh của chú.
- Vì có thể thêm được tiếng khác vào (giấy rất bóng)


* Sau khi xác định rõ ranh giới từ học sinh chỉ việc kẻ chân từ đơn, từ ghép, từ láy theo đúng yêu cầu của bài.

* Bài làm hoàn chỉnh là:

Bốn / cái / cánh / mỏng / như / giấy bóng/ , cái đầu / tròn / và / hai / con mắt / long lanh / như / thuỷ tinh / ... Bốn / cánh / chú / khẽ / rung rung / như / còn / đang / phân vân/ .

- Từ ghép: giấy bóng, cái đầu, con mắt, thủy tinh,

- Từ láy: long lanh, rung rung, phân vân

*Bài tập 2:  Hãy xếp các từ: bạn học, khúc khích, quê hương, mặt mũi, nết na, nhấp nhổm, tốt tươi, thoang thoảng, đi đứng, lấp lánh vào 2 nhóm từ ghép và từ láy.

Một số học sinh đã xếp mặt mũi, tốt tươi, đi đứng vào từ láy. Tôi đã tiến hành sửa như sau:

- Vì sao em xếp các từ đó vào nhóm từ láy?  (...... vì cùng có phụ âm đầugiống nhau)

- Mỗi tiếng tốt và tươi, mặt và mũi, đi và đứng có nghĩa rõ ràng không?(.... có)

- Như vậy, trường hợp cả hai tiếng đều có nghĩa rõ ràng thì xếp vào từ ghép.

+ Các nhóm từ xếp là:

- Từ ghép: bạn học, quê hương, mặt mũi, tốt tươi, đi đứng.

- Từ láy: nết na, lấp lánh, thoang thoảng, khúc khích, nhấp nhổm.

* Giáo viên chốt lại: Ở bài tập này, một số từ vừa có quan hệ về nghĩa, vừa có quan hệ về âm thì xếp vào từ ghép.

Khi học sinh biết cái sai, hiểu vì sao lại sai, tôi khắc sâu và cho nhắc lại nhiều lần :

+ Khi xét từ cần căn cứ vào ý nghĩa của từ, không nên nhìn hình thứcngữ âm bên ngoài.
+ Khi xét từ cần đặt trong văn cảnh cụ thể.
*Bài tập 3:
Điền các tiếng thích hợp vào chỗ trống để có :

a) Các từ ghép :                                           b) Các từ láy :

- mềm .....                                                       - mềm .....

- xinh .....                                                        - xinh .....

- khoẻ .....                                                        - khoẻ .....

- mong ....                                                        - mong .....

- nhớ .....                                                          - nhớ .....

- buồn ....                                                         - buồn ....

Bài tập này, tôi làm sẵn vào phiếu học tập cho các em tự điền tiếng để có các từ theo yêu cầu của bài tập. Phần lớn các em đều có kết qủa như sau:

a) Các từ ghép :                                           b) Các từ láy :

- mềm nhũn                                                     - mềm mại
- xinh đẹp                                                        - xinh xắn
- khoẻ mạnh                                                     - khoẻ khoắn
- mong chờ                                                      - mong mỏi
- nhớ mong                                                      - nhớ nhung
- buồn tủi                                                         - buồn buồn
Với dạng bài tập này, nhằm giúp học sinh khắc sâu thêm cách phân biệt từ ghép, từ láy và các em đã thực hiện rất tốt.

Khi thực hiện một số bài tập giúp học sinh phân biệt được , từ ghép, từ láy chúng tôi thấy phần lớn học sinh tìm đúng từ láy, từ ghép, từ đơn trong câu văn, đoạn văn hoặc yêu cầu các em tự tìm từ để ghép thành từ ghép, từ láy. Bên cạnh đó các em còn biết vận dụng các từ để đặt câu; câu văn hay hơn, có hình ảnh hơn.

*QUY TRÌNH TIẾT DẠY

I. Mục tiêu kiến thức , kĩ năng thái độ
II. Chuẩn bị
A. Hoạt động cơ bản
- Chuẩn bị đồ dung cho học sinh hoạt động

- Hướng dẫn học sinh vào bài

- Tìm hiểu chia sẻ  mục tiêu bài học

B. Hoạt động thực hành:

- Học sinh thực hành theo nhóm, tổ hoặc các nhân

- GV theo dõi quan sát hỗ trợ học sinh thực hành còn lúng túng.

- Học sinh hoàn thành thực hành và trình bày chia sẻ

- GV chia  sẻ cùng học sinh

C. Hoạt động ứng dụng

Vận dụng kiến thức đã học vào thực hành làm bài ở nhà, dùng viết văn, nhận biết thêm từ loại
V. KẾT LUẬN

Để học sinh học tốt môn Tiếng việt trong đó nhận biết về từ loại giáo viên cần chú ý những vấn đề sau.

             1. Trong các tiết học về từ giáo viên cần khắc sâu kiến thức cơ bản của mỗi loại từ để tránh học sinh nhầm lẫn từ này và từ kia.
2. Khi tổ chức cho học sinh hoạt động giáo viên cần tổ chức cho học sinhbằng nhiều hình thức khác nhau như :

- Tổ chức theo nhóm lớn, nhóm nhỏ, cá nhân
- Làm vào phiếu học tập, làm vào vở.
- Tổ chức trò chơi gắn liền với nội dung tiết học.( Như tìm các từ .....)
3. Khi thực hiện bài tập có những bài tập không chỉ có một ý đúng duy nhất, trong những trường hợp ấy giáo viên  phải khéo léo xác nhận các lời giải đúng và động viên kịp thời những lời giải hay.

4. Tài liệu giảng dạy chỉ là tài liệu tham khảo có tính chất định hướng, vì thế giáo viên cần khai thác triệt để SGK, song cần phải linh hoạt và sáng tạo.trong truyền thụ kiến thức cho học sinh.
5. Giáo viên luôn luôn  phải tạo cơ hội để  học sinh tự phát hiện và giải quyết vấn đề, không làm thay, làm hộ học sinh. Trong các tiết dạy giáo viên không nói nhiều, không làm nhiều mà phải cho học sinh được làm nhiều, được nói nhiều.Trong các tiết dạy giáo viên cần tiết kiệm thời gian làm việc của chính mình bằng cách nói ít song phải nói chuẩn, nói đúng.
6.Tổ chức học sinh thảo luận chia sẻ tạo cho các em có tính mạnh dạn, tự tin tạo không khí lớp học sôi nổi, từ đó học sinh biết gắn trách nhiệm của mình vào hoạt động chung của nhóm.
7. GV cần linh động vận dụng phối hợp nhịp nhàng các phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học để tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn HS tích cực tham gia các hoạt động học tập, tiếp thu lĩnh hội kiến thức mới một cách dễ dàng.
Trên đây là một số biện pháp:  Giúp học sinh lớp 4 nhận biết về từ đơn, từ ghép, từláy  theo phương pháp( VNEN).Nhằm giúp các em nhận biết về các từ loại để học tốt môn Tiếng Việt góp phần nâng cao chất lượng học tập của các em
Duyệt của BGH  Ninh Gia, ngày 30 tháng 10 năm 2017


Người viết báo cáo

   Hà Văn Khương
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